
1.  Học phần:   HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

(MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS) 

2. Mã học phần:  MIS2002   

3. Ngành:    Quản trị kinh doanh 

4. Khối lượng học tập:  3 tín chỉ 

5. Mục đích học phần 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dữ liệu, thông tin và 

hệ thống thông tin; các thành phần của hệ thống thông tin. Học phần tập trung giới 

thiệu những hệ thống thông tin cơ bản trong doanh nghiệp và phương pháp phát triển 

hệ thống thông tin. Qua đó giúp sinh viên nắm vững qui trình triển khai các dự án phát 

triển hệ thống thông tin trong các doanh nghiệp hoặc tổ chức. Học phần còn trang bị 

cho sinh viên nhiều công cụ để mô tả lưu đồ công việc, mô tả dòng dữ liệu trong phạm 

vi doanh nghiệp hoặc tổ chức, sử dụng một số phần mềm nhằm nâng cao chất lượng 

dự án phát triển hệ thống thông tin. 

6. Chuẩn đầu ra học phần (CLO) 

TT 
Mã 

CLO 
Tên chuẩn đầu ra 

1 CLO1 
Hiểu những kiến thức cơ bản về dữ liệu, thông tin, các loại hệ thống 

thông tin, mô hình biễu diễn thông tin 

2 CLO2 
Hiểu rõ những thành phần cơ bản của hệ thống thông tin quản lý mà 

cốt lõi là cơ sở công nghệ thông tin. 

3 CLO3 
Hiểu rõ nguyên nhân, công cụ và qui trình phát triển hệ thống thông 

tin quản lý 

4 CLO4 
Trình bày những nội dung cơ bản của các giai đoạn phát triển hệ 

thống thông tin 

5 CLO5 Hiểu mô hình dữ liệu trong thiết kế hệ thống thông tin 

3 CLO6 Hiểu rõ bản chất, đặc điểm và các loại hệ hỗ trợ ra quyết định 

4 CLO7 
Phân tích được các hệ thống thông tin quản lý chủ yếu trong các 

doanh nghiệp, tổ chức 

5 CLO8 Có năng lực làm việc nhóm, giao tiếp và truyền thông 

6 CLO9 
Nhận biết được các chuẩn mực trong đạo đức nghề nghiệp, có trách 

nhiệm với công việc với xã hội, có tinh thần học hỏi. 

 

 



Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình 
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CLO1 X            

CLO2 X            

CLO3 X            

CLO4 X            

CLO5 X            

CLO6 X            

CLO7     X        

CLO8   X          

CLO9            X 

Tổng hợp theo 

học phần 
X  X 

 
X 

    
  X 

7. . Nhiệm vụ của sinh viên 

- Tham gia học tập trên lớp theo qui định hiện hành 

- Hoàn thành yêu cầu của giảng viên 

- Tham gia báo cáo dự án nhóm và thi kết thúc học phần 

8. . Tài liệu học tập 

8.1. Giáo trình 

   TL1. Trần Thị Song Minh, Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, NXB Thống kê, 

Hà Nội, 2012. 

8.2. Tài liệu tham khảo 

TK1. C. L. Kenneth, J. P. Laudon, Essentials of Management Information Systems, 

Tenth Edition, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hallm, 2013. 

9. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

10. Nội dung chi tiết học phần 

 

 

 

 



  CHƯƠNG 1 

  GIỚI THIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

1.1  Tổ chức và thông tin trong tổ chức 

 1.1.1 Tổ chức và cấu trúc tổ chức 

 1.1.2 Dữ liệu và thông tin 

 1.1.3 Tính chất của thông tin theo cấp quyết định 

 1.1.4 Các đầu mối thông tin với một tổ chức 

1.2  Hệ thống thông tin quản lý 

 1.2.1 Khái niệm hệ thống và hệ thống thông tin quản lý 

 1.2.2 Phân loại hệ thống thông tin quản lý 

 1.2.3 Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin 

1.3  Chiến lược và hệ thống thông tin 

 1.3.1 Sự cần thiết của chiến lược kinh doanh 

 1.3.2 Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh 

 1.3.3 Chiến lược hệ thống thông tin kinh doanh 

  Tài liệu tham khảo 

 1 TL1. Trần Thị Song Minh, Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, 

NXB Thống kê, Hà Nội, 2012. 

 2 TK1. C. L. Kenneth, J. P. Laudon, Essentials of Management 

Information Systems, Tenth Edition, Pearson Education, Inc., 

publishing as Prentice Hallm, 2013. 

  CHƯƠNG 2 

  CƠ SỞ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA HỆ THỐNG 

THÔNG TIN QUẢN LÝ 

2.1  Công nghệ thông tin kinh doanh 

 2.1.1 Lịch sử phát triển của công nghệ điện toán 

 2.1.2 Phần cứng 

 2.1.3 Phần mềm 



2.2  Hệ phân tán, mạng và tổ chức 

 2.2.1 Mạng và hệ thống phân tán 

 2.2.2 Ý tưởng về hệ thống phân tán 

 2.2.3 Lợi ích tổ chức của hệ thống phân tán 

 2.2.4 Cấp tổ chức và hệ thống phân phối 

 2.2.5 Mức độ phân tán 

 2.2.6 Sự phân tán của dữ liệu 

 2.2.7 Mạng và truyền thông 

 2.2.8 Tiêu chuẩn 

 2.2.9 Trao đổi dữ liệu điện tử 

2.3  Internet và World Wide Web 

 2.3.1 Sự phát triển của Internet 

 2.3.2 Internet hoạt động như thế nào 

 2.3.3 Internet cung cấp cái gì 

 2.3.4 World Wide Web 

 2.3.5 Internet và bản quyền 

 2.3.6 Internet và các giao dịch tài chính 

 2.3.7 Intranet và Extranet 

2.4  Cơ sở dữ liệu 

 2.4.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu 

 2.4.2. Những hoạt động chính của cơ sở dữ liệu 

 2.4.3. Những mô hình dữ liệu 

 2.4.4. Kỹ thuật hiện đại thiết kế cơ sở dữ liệu 

  Tài liệu tham khảo 

 1 TL1. Trần Thị Song Minh, Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, 

NXB Thống kê, Hà Nội, 2012. 

 2 TK1. C. L. Kenneth, J. P. Laudon, Essentials of Management 



Information Systems, Tenth Edition, Pearson Education, Inc., 

publishing as Prentice Hallm, 2013. 

  CHƯƠNG 3 

TỔNG QUAN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN 

QUẢN LÝ 

3.1  Phát triển hệ thống thông tin quản lý là gì? 

3.2  Nguyên nhân phát triển hệ thống 

3.3  Công cụ phát triển hệ thống 

3.4  Nguyên tắc và phương pháp phát triển hệ thống 

 3.4.1. Nguyên tắc phát triển hệ thống 

 3.4.2. Phương pháp phát triển hệ thống 

3.5  Các thành viên tham gia dự án phát triển hệ thống 

3.6  Vai trò phân tích viên hệ thống 

  Tài liệu tham khảo 

 1 TL1. Trần Thị Song Minh, Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, 

NXB Thống kê, Hà Nội, 2012. 

 2 TK1. C. L. Kenneth, J. P. Laudon, Essentials of Management 

Information Systems, Tenth Edition, Pearson Education, Inc., 

publishing as Prentice Hallm, 2013. 

  CHƯƠNG 4 

KHỞI TẠO VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN 

4.1  Khởi tạo dự án phát triển hệ thống thông tin quản lý  

4.2  Yêu cầu đối với việc phát triển hệ thống thông tin quản lý 

 4.2.1. Yêu cầu của hệ thống 

 4.2.2. Yêu cầu của người dùng 

 4.2.3. Yêu cầu kỹ thuật 

4.3  Khảo sát hệ thống 

 4.3.1 Phương pháp xác định yêu cầu 



 4.3.2 Tiến hành khảo sát hệ thống 

4.4  Đánh giá tính khả thi 

 4.4.1 Khả thi kinh tế 

 4.4.2 Khả thi kỹ thuật 

 4.4.3 Khả thi tổ chức 

 4.4.4 Báo cáo đánh giá tính khả thi 

  Tài liệu tham khảo 

 1 TL1. Trần Thị Song Minh, Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, 

NXB Thống kê, Hà Nội, 2012. 

 2 TK1. C. L. Kenneth, J. P. Laudon, Essentials of Management 

Information Systems, Tenth Edition, Pearson Education, Inc., 

publishing as Prentice Hallm, 2013. 

  CHƯƠNG 5 

  PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 

5.1  Giới thiệu 

5.2  Các lưu đồ dùng trong phân tích hệ thống 

 5.2.1 Lưu đồ công việc 

 5.2.2 Lưu đồ dòng dữ liệu 

5.3  Từ điển dữ liệu  

5.4  Các công cụ mô tả tiến trình 

 5.4.1 Bảng quyết định 

 5.4.2 Cây quyết định 

 5.4.3 Sơ đồ logic 

 5.4.4 Lời văn cấu trúc 

  Tài liệu tham khảo 

 1 TL1. Trần Thị Song Minh, Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, 

NXB Thống kê, Hà Nội, 2012. 



 2 TK1. C. L. Kenneth, J. P. Laudon, Essentials of Management 

Information Systems, Tenth Edition, Pearson Education, Inc., 

publishing as Prentice Hallm, 2013. 

  CHƯƠNG 6 

  THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

6.1  Giới thiệu 

6.2  Thiết kế mô hình dữ liệu logic 

 6.2.1 Mô hình dữ liệu quan niệm 

 6.2.2 Mô hình dữ liệu quan hệ 

6.3  Thiết kế mô hình dữ liệu vật lý 

 6.3.1 Hoàn thiện phân tích nghiệp vụ 

 6.3.2 Các phương pháp thiết kế 

 6.3.3 Đánh giá 

  Tài liệu tham khảo 

 1 TL1. Trần Thị Song Minh, Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, 

NXB Thống kê, Hà Nội, 2012. 

 2 TK1. C. L. Kenneth, J. P. Laudon, Essentials of Management 

Information Systems, Tenth Edition, Pearson Education, Inc., 

publishing as Prentice Hallm, 2013. 

  CHƯƠNG 7 

   TRIỂN KHAI, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG 

7.1  Triển khai hệ thống 

 7.1.1 Tổng quan về thử nghiệm hệ thống 

 7.1.2 Một số khía cạnh cần thử nghiệm đối với hệ thống 

 7.1.3 Một số kỹ thuật thử nghiệm chương trình 

7.2  Vận hành hệ thống 

 7.2.1 Cài đặt hệ thống 



 7.2.2 Bảo trì hệ thống  

7.3  Bảo trì hệ thống 

 7.3.1 Đào tạo người sử dụng  

 7.3.2 Lập tài liệu hệ thống 

  Tài liệu tham khảo 

 1 TL1. Trần Thị Song Minh, Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, 

NXB Thống kê, Hà Nội, 2012. 

 2 TK1. C. L. Kenneth, J. P. Laudon, Essentials of Management 

Information Systems, Tenth Edition, Pearson Education, Inc., 

publishing as Prentice Hallm, 2013. 

  CHƯƠNG 8 

  HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH VÀ MÁY TÍNH NGƯỜI DÙNG CUỐI 

8.1  Đặc điểm của các hệ hỗ trợ ra quyết định 

8.2  Các loại hệ hỗ trợ ra quyết định 

8.3  Sự phát triển của các hệ hỗ trợ ra quyết định 

 8.3.1. Việc sử dụng ngôn ngữ cấp cao 

 8.3.2. Việc sử dụng bảng tính 

 8.3.3. Thiết kế Bảng tính 

 8.3.4. Việc sử dụng các công cụ hệ chuyên gia 

 8.3.5. Mạng Internet và hỗ trợ quyết định 

8.4  Hỗ trợ ra quyết định nhóm 

8.5  Điện toán người dùng cuối 

 8.5.1. Sự gia tăng của điện toán người dùng cuối 

 8.5.2. Các loại điện toán người dùng cuối 

 8.5.3. Các lợi ích của điện toán người dùng cuối 

 8.5.4. Những rủi ro của điện toán người dùng cuối 

 8.5.5. Phát triển và quản lý các ứng dụng điện toán người dùng cuối 



 8.5.6. Ứng dụng Desktop và ngôn ngữ lập trình 

8.6  Tương tác con người - máy tính 

 8.6.1. Các mô hình xử lý thông tin của con người 

 8.6.2. Các cách tiếp cận nhận thức được phân tán 

  Tài liệu tham khảo 

 1 TL1. Trần Thị Song Minh, Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, 

NXB Thống kê, Hà Nội, 2012. 

 2 TK1. C. L. Kenneth, J. P. Laudon, Essentials of Management 

Information Systems, Tenth Edition, Pearson Education, Inc., 

publishing as Prentice Hallm, 2013. 

  CHƯƠNG 9 

  NHỮNG HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG DOANH 

NGHIỆP 

9.1  Hệ thống thông tin tài chính 

 9.1.1. Khái quát về hệ thống thông tin tài chính 

 9.1.2. Các chức năng quản lý tài chính 

 9.1.3. Các chức năng quản lý tài chính tác nghiệp 

 9.1.4. Các phân hệ thông tin tài chính sách lược  

 9.1.5. Các phân hệ thông tin tài chính chiến lược 

 9.1.6. Phần mềm phục vụ phân tích tài chính 

9.2.  Hệ thống thông tin Marketing 

 9.2.1. Khái quát về hệ thống thông tin Marketing 

 9.2.2. Chức năng Marketing 

 9.2.3. Các phân hệ thông tin Marketing 

 9.2.4. Các phần mềm phục vụ phân tích Marketing 

9.3.  Hệ thống thông tin sản xuất 

 9.3.1. Khái quát về hệ thống thông tin sản xuất 

 9.3.2. Hệ thống thông tin sản xuất tác nghiệp 



 9.3.3. Hệ thống thông tin sản xuất sách lược 

 9.3.4. Hệ thống thông tin sản xuất chiến lược 

 9.3.5. Các phần mềm phục vụ phân tích quản trị sản xuất 

9.4.  Hệ thống thông tin nguồn nhân lực  

 9.4.1. Khái quát về hệ thống thông tin nguồn nhân lực 

 9.4.2. Hệ thống thông tin nhân lực tác nghiệp 

 9.4.3. Hệ thống thông tin nhân lực sách lược 

 9.4.4. Hệ thống thông tin nhân lực chiến lược 

 9.4.5. Phần mềm phục vụ phân tích nguồn nhân lực 

9.5  Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 

 9.5.1. Sơ lược về ERP 

 9.5.2. Tầm quan trọng của ứng dụng ERP 

 9.5.3. Các đặt tính chính của hệ thống quản lý ERP 

  Tài liệu tham khảo 

  TL1. Trần Thị Song Minh, Giáo trình Hệ thống thông tin quản lý, 

NXB Thống kê, Hà Nội, 2012. 

  TK1. C. L. Kenneth, J. P. Laudon, Essentials of Management 

Information Systems, Tenth Edition, Pearson Education, Inc., 

publishing as Prentice Hallm, 2013. 

 



11. Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra (CLO) và nội dung (chương) học phần 

Chương 

thứ Tên chương 
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1 Tổ chức, thông tin và hệ thống thông tin quản lý X X       X 

2 Cơ sở công nghệ thông tin của hệ thống thông tin quản lý  X   X     

3 Tổng quan phát triển hệ thống thông tin quản lý X X       X 

4 Khởi tạo và lập kế hoạch dự án   X X   X X X 

5 Phân tích hệ thống   X X   X X X 

6 Thiết kế hệ thống   X X   X X X 

7 Triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống   X X   X X X 

8 Hỗ trợ ra quyết định và điện toán người dùng cuối      X X X X 

9 Những hệ thống thông tin trong doanh nghiệp   X    X X X 



12.  Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp giảng dạy, học tập (TLM) 

TT Mã Tên phương pháp giảng dạy, học tập (TLM) 
Nhóm phương 
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1 TLM1 Giải thích cụ thể  Explicit Teaching 1         
 

2 TLM2 Thuyết giảng Lecture 1 X X X X X X X X x 

3 TLM3 Tham luận  Guest lecture 1       
   

4 TLM4 Giải quyết vấn đề Problem Solving 2          

5 TLM5 Tập kích não  Brainstorming 2          

6 TLM6 Nghiên cứu tình huống Case Study 2          

7 TLM7 Đóng vai  Role play 2          

8 TLM8 Thuyết trình Game/ Oral Presentation 2 X X X X X X X X X 

9 TLM9 Đi thực tế  Field Trip 2          

10 TLM10 Tranh luận  Debates 3          

11 TLM11 Thảo luận  Discussion 3          

12 TLM12 Học nhóm Teamwork Learning 3          

13 TLM13 Câu hỏi gợi mở  Inquiry 4          

14 TLM14 Dự án nghiên cứu 
Research 

Project/Independent Study 
4       

   

15 TLM15 Học trực tuyến (TBA) 2          

16 TLM16 Bài tập ở nhà  Work Assigment 2          

17 TLM17 Khác   7          



13. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ 

Phương pháp giảng dạy Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thảo 

luận(*) 

Tổng số 

1 Tổ chức, thông tin và hệ thống thông tin quản lý 2 1 3 TML1, TLM4 

2 
Cơ sở công nghệ thông tin của hệ thống thông tin 

quản lý 
2 1 3 TML1, TLM4 

3 Tổng quan phát triển hệ thống thông tin quản lý 2 1 3 TML1, TLM4 

4 Khởi tạo và lập kế hoạch dự án 3 1 4 TML1, TLM4 

5 Phân tích hệ thống 6 3 9 TML1, TLM4 

6 Thiết kế hệ thống 6 3 9 TML1, TLM4 

7 Triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống 3 1 4 TML1, TLM4 

8 Hỗ trợ ra quyết định và điện toán người dùng cuối 3 1 4 TML1, TLM4 

9 Những hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 3 3 6 TML1, TLM4 

 Tổng 30 15 45  

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo luận trên thiết kế x 2. 

 

 



 

14. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và phương pháp đánh giá (AM) 

STT Mã Tên phương pháp đánh giá 

Nhóm 

phương 

pháp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

1 AM1 Đánh giá chuyên cần  Attendance Check 1 X X X X X X 
X  X 

2 AM2 Đánh giá bài tập Work Assigment 1       
   

3 AM3 Đánh giá thuyết trình  Oral Presentaion 1 X X X X X X X X  

4 AM4 Đánh giá hoạt động  Performance test 2          

5 AM5 Nhật ký thực tập Journal and blogs 2          

6 AM6 Kiểm tra tự luận  Essay 2 X X X X X X X   

7 AM7 Kiểm tra trắc nghiệm 
Multiple choice 

exam 
2 X X X X X X X  

 

8 AM8 Bảo vệ và thi vấn đáp  Oral Exam 2          

9 AM9 Báo cáo Written Report 2          

10 AM10 Đánh giá thuyết trình Oral Presentaion 3          

11 AM11 
Đánh giá làm việc 

nhóm 

Teamwork 

Assessment 
3       

   

12 AM12 Báo cáo khóa luận 
Graduation Thesis/ 

Report 
3       

   

13 AM13 Khác  4          

 



15. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá 

STT Tuần Nội dung 
Phương pháp 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

1 1 - 15 Chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 AM1 20 X X X X X X X  X 

2 
1 - 7, 9, 11 

- 15 
Chương 1, 2, 3, 4, 7, 9 AM3 20 X X  X X X X X  

3 Theo lịch Chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 AM6, AM7  60 X X X X X X X   

Tổng cộng 100          
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